MA TRẬN ĐỀ
ĐỀ 1
	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
cấp độ thấp
	Vận dụng 
cấp độ cao
	Cộng

	Các loại hợp chất vô cơ

	Biết phân loại
	Hiểu tính chất, ứng dụng, cách điều chế.
	 Vận dụng tính chất, điều chế các chất để giải bài tập đơn giản.
	Vận dụng tính chất để giải bài tập nâng cao.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1,0
10%
	4
1,0
10%
	2
0,5
5%
	1
0,25
2,5%
	11
2,75
27,5%

	Kim loại
Phi kim
Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	Biết tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng của kim loại, phi kim và các hợp chất điển hình của phi kim. Vị trí nguyên tố trong bảng THNTHH
	- Hiểutính chất vật lí, hóa học của kim loại, phi kim nói chung, của nhôm, sắt và các phi kim điển hình nói riêng
	Vận dụng  
tính chất, điều chế kim loại, phi kim, quy luật biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng THNTHH để giải bài tập đơn giản.

	Vận dụng tính chất kim loại, phi kim để giải bài tập nâng cao
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	8
2,0
20%
	4
1,0
10%
	4
1,0
10%
	2
0,5
5%
	18
4,5
45%

	


Hợp chất hữu cơ
	Biết khái niệm, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng của các  hợp chất hữu cơ.
	Hiểu tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng của các  hợp chất hữu cơ.
	Vận dụng tính chất của các  hợp chất hữu cơ để giải bài tập
đơn giản.
	Vận dụng tính chất của các  hợp chất hữu cơ để giải bài tập nâng cao.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1,0
10%
	4
1,0
10%
	2
0,5
5%
	1
0,25
2,5%
	11
2,75
27,5%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	16
4,0
40%
	12
3,0
30%
	8
2,0
20%
	4
1
10%
	40
10
100%
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	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 60 phút



ĐỀ 1: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 
H=1 ; O=16 ; C=12 ; S=32 ; N=14 ; Cl=35,5 ; P=31 ; Br=80; Li=7; Na=23 ; Ba=137 ; Ca=40 ; Zn=65 ; Fe=56 ; Cu=64 ; Al=27 ; K=39; Ag=108; Mg=24.

Câu 1. Chất nào sau đây là oxit bazơ?
	A. CaO
	B. HCl
	C. NaCl
	D. Mg(OH)2


Câu 2. Muối ăn có công thức hóa học là
	A. Fe2O3
	B. SO2
	C. BaO
	D. NaCl


Câu 3. Phản ứng nào sau đây là phản ứng trung hòa?
	A. Fe+2HCl→FeCl2 + H2
B. BaO+2HCl→BaCl2 + H2O
	C. CaCO3→CaO + CO2
D. NaOH  +  HCl   →  NaCl + H2O


Câu 4. Axit nào sau đây là axit mạnh?
	A. H2S
	B. H2CO3
	C. HCl
	D. H2SO3


Câu 5. Chất nào sau đây là kim loại?
	A. Lưu huỳnh
	B. Cacbon
	C. Magie
	D. Brom


Câu 6. Trong các kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt nhất là
	A. Al
	B. Fe
	C. Ag
	D. Cu


Câu 7. Trong gang, thép có thành phần chính là kim loại nào sau?
	A. Na
	B. K
	C. Mg
	D. Fe


Câu 8. Kim loại nào sau là kim loại kiềm?
	A. K
	B. Pb
	C. Cu
	D. Au


Câu 9. Kim cương là một dạng thù hình của phi kim nào sau?
	A. Lưu huỳnh
	B. Cacbon
	C. Clo
	D. Photpho


Câu 10. Ở nhiệt độ thường, phi kim nào sau là chất khí?
	A. Clo
	B. Cacbon
	C. Lưu huỳnh
	D. Brom


Câu 11. Phi kim có mức độ hoạt động hóa học mạnh nhất trong các phi kim  Cacbon, Nitơ, Flo, Photpho là
	A. Flo
	B. Cacbon
	C. Nitơ
	D. Photpho


Câu 12.Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các kimloại kiềm thuộc nhóm:
	A. VIIIA
	B. VII A
	C. IIA
	D. IA


Câu 13. Chất nào sau là hợp chất hữu cơ?
	A. CO
	B. CO2
	C. CH4
	D. NaHCO3


Câu 14. Công thức phân tử của Axetilen là:
	A. CH4
	B. C2 H4
	C. C2 H2
	D. C6H6


Câu 15. Trong tình trạng dịch bệnh Corona bùng phát nguy hiểm, dung dịch sát khuẩn tăng giá và khan hiếm thì có thể sử dụng dung dịch nào sau đây để thay thế?
	A. Dấm ăn
	B. Rượu 20o
	C. Rượu 30o
	D. Cồn 70o


Câu 16. Hidrocacbon nào sau còn gọi là khí đồng hành?
	A. Benzen
	B. Metan
	C. Etilen
	D. Axetilen


Câu 17. Dung dich axit HCl không phản ứng được với dung dịch nào sau?
	A. NaHCO3
	B. KHCO3
	C. Na2SO3
	D. Na2SO4


Câu 18. Phản ứng hóa học nào sau đây giải thích hiện tượng hình thành thạch nhũ trong các hang động? 
	A. CaO+H2O →Ca(OH)2

B. CaCO3+CO2+H2O Ca(HCO3)2	
	C. CaO+CO2 →CaCO3
D. CaCO3 →CaO+ CO2


Câu 19. Cho hình vẽ mô tả điều chế Lưu huỳnh đioxit trong phòng thí nghiệm:
[image: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_20200227_142145.jpg]

   Công thức hóa học của các chất X, Y, Z lần lượt là
	A. CaCO3, H2SO4, KOH
B. BaSO4, H2SO4, NaOH              
	C. H2SO4 , Na2SO3, NaOH
D. H2SO4 , Na2SO4, KOH


Câu 20. Dùng dung dịch nào sau để nhận biết ngay ra các oxit CuO, Fe2O3, MgO?
	A. NaCl
	B. HCl
	C. KOH
	D. NaOH


Câu 21. Phi kim nào sau đây không tác dụng trực tiếp được với khí oxi?
	A. Clo
	B. Hidro
	C. Photpho
	D. Cacbon


Câu 22. Sắt nguyên chất không phản ứng với dung dịch nào sau?
	A. AgNO3
	B. CuCl2
	C. MgCl2
	D. HCl


Câu 23. Clo tác dụng với chất nào sau tạo muối?
	A. H2O
	B. O2
	C. HCl
	D. Al


Câu 24. Dãy phi kim sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học là
	A. F, Cl, N, C
	B. F, C, N, Si
	C. F, N, Si, Cl
	D. Cl, F, C, N


Câu 25. Hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H2 . Dùng cách nào sau để thu được CH4 tinh khiết từ hỗn hợp trên?
	A. Cho X qua dung dịch Ca(OH)2 dư
B. Đốt cháy hỗn hợp X
	C. Dẫn X vào dung dịch Br2 dư
D. Dẫn X vào bình khí H2 nung nóng


Câu 26.Chất nào sau đây có phản ứng đặc trưng là phản ứng thế với Natri?
	A. C2H4
	B. C6H6
	C. C2H5OH
	D. CH4


Câu 27. Axit axetic không tác dụng được với chất nào sau đây ?
	A. NaOH
	B. C2H5OH
	C. Cu	
	D. Mg(OH)2


Câu 28. Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau điều chế ra Axetilen ?
	A. Al4C3 , H2O
	B. CaC2 , H2O
	C. CO2 , H2O
	D. C2H4, H2O


Câu 29. Cho 10 ml dung dịch HCl 2M phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH có nồng độ là
	A. 0,5M
	B. 1M
	C. 2M
	D. 2,5M


Câu 30. Hòa tan hết 1,6 gam một oxit của kim loại chỉ có hóa trị II cần vừa đủ 160ml dung dịch H2SO4 0,25M. Công thức hóa học của oxit đó là
	A. MgO
	B. CaO
	C. BaO
	D. FeO


Câu 31. Cho m gam hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí (ở đktc) và còn 3,2 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
	A. 10 gam
	B. 9,8 gam
	C. 8,8 gam
	D. 6,8 gam


Câu 32. Cho 200ml dung dịch BaCl2 1M tác dụng với 150ml dung dịch H2SO4 1M thu được m(g) kết tủa. m có giá trị là:
	A. 34,95 gam
	B. 46,6 gam
	C. 23,3 gam
	D. 69,9 gam


Câu 33. Dùng V lít khí CO (đktc) khử hết tối đa 4,8 gam sắt( III) oxit. Giá trị của V là 
	A. 2,016 lít
	B. 3,016 lít
	C. 3,36 lít
	D. 6,72 lít


Câu 34.Thể tích dung dịch NaOH 2,5M cần vừa đủ phản ứng với 100 gam dung dịch CuSO4 nồng độ 24%  là
	A. 200 ml
	B. 180 ml
	C. 160 ml
	D. 120 ml


Câu 35. Cho 5,6 lit hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm C2H4 và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 dư thì thấy có 64 gam Br2 đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích của C2H4 trong X là
	A. 60%
	B. 25%
	C. 40%
	D. 75%


Câu 36. Đốt cháy hết 11,04 gam Rượu Etylic cần vừa đủ V lít không khí (ở đktc). Coi thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí. Giá trị của V là
	A. 80,04 lít
	B. 80,64 lít
	C. 80,84 lít
	D. 82,04 lít


Câu 37. Hòa tan hết một lượng muối cacbonat kim loại hóa trị I cần vừa đủ dung dịch HCl 21,9 % thu được dung dịch muối có nồng độ 34,867%. Công thức hóa học của muối cacbonat đã dùng là
	A. Li2CO3
	B. Na2CO3
	C. K2CO3
	D. CaCO3


Câu 38. Hòa tan hết 4,05 gam kim loại R cần vừa đủ 450 ml dung dịch HCl 1M. 
Kim loại R là
	A. Mg
	B. Al
	C. Fe
	D. Zn


Câu 39. Cho thanh sắt (dư) vào 250ml dung dịch CuSO4 nồng độ a mol/l. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng thanh sắt tăng thêm 1,2 gam. Giả thiết rằng toàn bộ kim loại sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị của a là :
	A. 0,3 mol/l
	B. 0,15 mol/l
	C. 0,45 mol/l
	D. 0,6 mol/l


Câu 40. Đốt cháy hết 7,2 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 8,064 lít khí CO2 (ở đktc) và 8,64 gam hơi nước. Biết tỉ khối hơi của A với khí Metan là 3,75. Công thức phân tử  của A là
	A. C2H4O2
	B. C2H6O
	C. C5H10
	D. C3H8O



--- Hết---



















1. ĐÁP ÁN:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	B
	C
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	D
	D
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